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TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm đánh giá năng suâ't sinh sản của lợn nái khi áp dụng 
phương pháp thụ tinh nhân tạo sâu (PCAI) tại một sô' trang trại trên địa bàn ngoại thành Hà Nội. 
Tổng số 120 lợn nái lai bô' mẹ (L*Y)  và (YxL) ở 3 trang trại có quy mô khác nhau được tiến hành 
PCAI và CAI. Kết quả năng suâ't sinh sản của lợn nái được phôi bằng PCAI cao hon so với CAI 
(P<0,05) ở hầu hết các chỉ tiêu sô' con sơ sinh/ổ, sô' con sơ sinh sôhg/ổ, sô' con cai sữa/ổ, khối lượng 
sơ sinh/ô và khối lượng cai sữa/ổ.

Từ khóa: Lợn, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh nhân tạo sâu.
ABSTRACT

Reproductive performance of sows being applyed the post cervical artificial insemination 
technique at some farms in the suburbs of Hanoi

The study was to evaluate the reproductive performance of sow when applying the Post 
Cervical Artificial Insemination (PCAI) technique at some farms in the suburbs of Hanoi. A total 
of 120 (LxY) and (YxL) sows in 3 different farms were applied PCIA and conventional artificial 
insemination (CAI) techniques. The reproductive performance of sows was higher with PCAI than 
CAI (P<0.05) in most of the parameters: number of pigs bom per sow, pigs bom alive per sow, pigs 
weaned per sow, piglet birth weights, pig weaning weight.

Keywords: Pig, Al, post cervical Al.

1. ĐẶTVẤN ĐÉ

Thụ tinh nhân tạo sâu là một phương 
pháp phổi mới - phôi sâu bên trong cổ tử 
cung lợn nái (PCAI: Post Cervical Artificial 
Insemination) được phát triển và áp dụng vào 
chăn nuôi lợn nái sinh sản những năm gần 
đây (García-Vazquez và ctv, 2019; Andrés và 
ctv, 2019). Kỹ thuật này khắc phục được nhiều 
nhược điểm của phương pháp thụ tinh nhân 
tạo thông thường (CAI) nhờ việc sử dụng 
một vòi phôi kép cho phép đi sâu qua cổ tử 
cung khoảng 18-20cm (Pedro và ctv, 2019). Ưu 
điểm mà PCAI là rút ngắn được quãng đường 
tinh trùng phải di chuyên tới gặp trứng trên 
sừng tử cung, hạn chế tối đa trào ngược của 

tinh dịch ra ngoài, rút ngắn thời gian dẫn 
tinh và SỐ lượng tinh trùng trong 1 liều tinh 
(Sumransap và ctv, 2007; Bennemann và ctv, 
2007; Hernandez và ctv, 2012). Nhờ đó, những 
lợn đực có châ't lượng di truyền cao sẽ được 
nhân rộng hơn (Bennemarm và ctv, 2007).

Những năm gần đây, các giông lợn cao 
sản được nhập nhiều về nước ta nhằm mục 
đích nâng cao năng suâ't sinh sản của đàn nái 
ngoại. Tuy vậy, năng suâ't sinh sản của đàn lọn 
nái vẫn đạt thâ'p hơn nhiều so với các nước 
trên thế giới. Phương pháp PCAI đã được 
áp dụng nhưng tỷ lệ áp dụng chưa cao. Các 
nghiên cứu sâu về AI cho lợn nái còn nhiều 
hạn chế. Vì những lý do nêu trên, nghiên cứu 
này đã được thực hiện nhằm đánh giá năng 
suâ't sinh sản của lợn nái khi áp dụng phương 
pháp PCAI tại một sô' trang trại trên địa bàn 
ngoại thành Hà Nội.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
2.1. Vật liệu

Lợn nái lai bô' mẹ giông (LxY) và (YxL) ở 3 
trang trại thuộc ngoại thành Hà Nội.

2.2. Phưong pháp bô trí thí nghiệm
Tổng sô' 120 con lợn nái lai bô' mẹ (LxY) 

và (YxL) ở 3 trang trại có quy mô khác nhau 
(20 con ở trang trại 50 nái, 40 con ở trang trại 
150 nái và 60 con ở trang trại 300 nái). Sử dụng 
phuơng pháp phân lô so sánh đê đánh giá khả 
năng sinh sản của lợn nái khi áp dụng PCAI 
và CAI. Lô thí nghiệm (TN): sử dụng phương 
pháp PCAI, que phối có vòi kép cho đi sâu 
qua cổ tử cung vào bên trong 20cm; liều tinh 
sử dụng có thê tích 50 ml/liều và được phôi 2 
lần. Lô đôì chứng (ĐC) sử dụng phương pháp 
CAI với vị trí điểm đặt que phôi ở 1/3 cổ tử 
cung của lợn nái; liều tinh 100 ml/liều; phôi 2 
lần. Lợn TN khỏe mạnh, đồng đều về giông, 
lứa đẻ và thể trạng.

Bảng 1. Sơ đồ thí nghiệm
Chì tiêu TN ĐC

SỐ lợn TN (con) 60 60
Quy mô 50 nái 10 10
Quy mô 150 nái 20 20
Quy mô 300 nái 30 30
Kỹ thuật TTNT TTNTsâu TTNTthông thường
Thức ăn sử dụng Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
SỐ ngày TN 150 150

Các chỉ tiêu thu thập và theo dõi: số con 
sơ sinh/ổ (SCSS, con); Sô' con sơ sinh sôhg/ổ 
(SCSSS, con); sô' con cai sữa/ổ (SCCS, con); khôi 
lượng sơ sinh sô'ng/ô’ (KLSSS/Ổ, kg); khôi lượng 
cai sữa/ổ (KLCS/Ổ, kg); khôi lượng sơ sinh 
sô'ng/con (KLSSS/con, kg); khôi lượng cai sữa/ 
con (KLCS/con, kg); tuổi cai sữa (TCS, ngày).

Xác định các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu sô' lượng: 
SCSS; SCSSS; sees được đêm trực tiếp tại các 
thời điểm tương ứng. Các chỉ tiêu KL: KLSS/Ổ; 
KLCS/Ổ được xác định tại các thời điểm tương 
ứng bằng cân đổng hổ có độ chính xác o,lkg.
2.3. Xử lý sô liệu

Sô' liệu được thu thập và xử lý trên phẩn 
mềm Excel (2016) và Minitad 16.1. Các tham 

sô'thông kê mô tả của các chỉ tiêu: dung lượng 
mẫu (n), trung bình (Mean), độ lệch chuẩn 
(SD). So sánh các giá trị trung bình bằng phép 
thử Tukey.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Các kết quả về năng suất sinh sản của lợn 

nái giông bô' mẹ LxY và YxL khi được phôi 
giông bằng hai kỹ thuật thụ tinh nhân tạo: thụ 
tinh nhân tạo sâu và thụ tinh nhân tạo thông 
thường tại các trang trai có quy mô khác nhau 
50,150 và 300 nái có sự khác nhau.
3.1. Năng suất sinh sản của lợn nái tại trang 
trại quy mô 50 nái

Kết quả ở bảng 2 cho thây, kỹ thuật thụ 
tinh nhân tạo có ảnh hưởng rõ rệt đến năng 
suâ't sinh sản của lợn nái ở các chỉ tiêu về sô' 
lượng. Phương pháp PCAI cho kết quả sô' con 
sơ sinh/ổ, sô' con sơ sinh sông/ổ và sô' con cai 
sữa/ổ cao hơn so với phương pháp CAI. Sô' 
con sơ sinh/ô ở lô PCAI đạt trung bình 12,90 
con, cao hơn 1,4 con so với lô CAI (đạt 11,5 
con), tương đương vói tăng 12,17%. Sô' con 
sơ sinh sô'ng/ô’ ở lô PCAI đạt trung bình 12,20 
con, cao hơn 14,02% so với mức 10,7 con ở lô 
CAI. Sự chênh lệch về sô' con sơ sinh/ô’ và sô' 
con sơ sinh sôhg/ổ ở lô PCAI và lô CAI mang 
ý nghĩa thông kê (P<0,05).

Bảng 2. Năng suất sinh sản trại 50 nái (n=10 ổ/lô)

Chỉ tiêu TN ĐC p
scss/ổ (con) 12,90±l,20 ll,50±l,18 0,017
scsss/ô (con) 12,20+1,32 10,70±0,68 0,005
KLSSS/con (kg) 1,42+0,07 l,44±0,06 0,749
KLSSS/Ổ (kg) 17,32+1,17 14,75±0,91 0,000
TuổiCS (ngày) 23,80±l,75 23,70±l,34 0,887
sccs/ô’ (con) ll,10±0,88 10,20+0,63 0,017
KLCS/con (kg) 6,66+0,18 6,53+0,13 0,087
KLCS/Ổ (kg) 73,80±4,22 66,54±3,05 0,000

Phương pháp thụ tinh không ảnh hưởng 
đến chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh/con, khôi 
lượng cai sữa/con, những có ảnh hưởng đên 
khối lượng sơ sinh/ổ và khôi lượng cai sữa/ổ 
do số con sơ sinh sổhg/ô và sô' con cai sữa/ổ 
được nâng lên. Khôi lượng sơ sinh/ô và khối 
lượng cai sữa/ổ ở lô PCAI cao hơn lô CAI, sự 
sai khác này có ý nghĩa thông kê (P<0,05).
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3.2. Năng suất sinh sản của lợn nái tại trang 
trại quy mô 150 nái

Tương tự quy mô trang trại 50 nái, năng 
suất sinh sản của lợn nái tại trang trại quy mô 
150 nái ở lô PCAI cũng cao hơn so với lô CAI. 
Đối với thí nghiệm tại trang trại quy mô 150 
nái, khi sử dụng phương pháp PCAI cho kết 
quả scss, scsss, sees đạt lan lượt là 13,20; 
12,30 và 11,35 con. Trong khi đó, sử dụng 
phương pháp CAI, các chỉ tiêù đó lần lượt 
đạt 11,70; 10,75 và 10,25 con. Như vậy, việc sử 
dụng phương pháp PCAI cho kết quả sô' con 
sơ sinh tăng 12,82%; sô' con sơ sinh sông tăng 
14,42% và sô' con cai sữa tăng 10,73%. Sự sai 
khác về các chì tiêu sô' con trên ở lô PCAI và lô 
CAI đều mang ý nghĩa thông kê (P<0,05).
Bàng 3. Năng suất sinh sản trại 150 nái (n=20 ổ/lô)

Chỉ tiêu TN DC p
SCSS/Ổ (con) 13,20±l,58 11,70+1,75 0,007
scsss/o (con) 12,30±0,98 10,75±l,02 0,000
KLSSS/con (kg) l,43±0,08 1,45 ±0,09 0,585
KLSSS/Ô’ (kg) 17,59+1,31 15,15±1,37 0,000
TuổiCS (ngày) 23,25+1,21 23,40±l,05 0,677
SCCS/ổ(con) ll,35±0,93 10,25±0,85 0,000
KLCS/con (kg) 6,56+0,14 6,60+0,18 0,440
KLCS/Ổ (kg) 74,35±5,68 67,50±4,57 0,000

3.3. Năng suất sinh sản của lợn nái tại trang 
trại quy mô 300 nái

Đối với thí nghiệm tại trang trại quy mô 
300 nái, sô' con sơ sinh/ô ở lô PCAI đạt 13,30 
con, cao hơn so với lô CAI (đạt 11,53 con) 
là 1,77 con tương đương 15,35%. Sô' con sơ 
sinh sông/ổ ở lô PCAI đạt 12,40 con, cao hơn 
15,13% so với lô CAI. Sô' con cai sữa/ổ ở lô thí 
nghiệm đạt 11,37 con, cao hơn 1,14 con tương 
đương 11,14% so với lô CAI.

Kết quả nghiên cứu này tương đương với 
kết qủa của Nguyễn Mậu Kiên và ctv (2015), 
tác giả cho biết các chỉ tiêu sô' con sơ sinh/ổ, 
sô' con sơ sinh sổng/ổ và sô' con cai sữa/ổ của 
phương pháp PCAI cao hơn so với CAI. Sô' 
con đẻ ra/ổ của PCAI là 12,37 con cao hơn 1,1 
con/ổ. Mellado và ctv (2018) đã nghiên cứu 
ảnh hưởng của khí hậu và kỹ thuật thụ tinh 
nhân tạo đến năng suâ't sinh sản của lợn nái 
lai (YxL) khắng định PCAI làm tăng tỷ lệ thụ 

thai. Nghiên cứu của Andrés và ctv (2019), đã 
đánh giá mức độ trào ngược và thời gian phôi 
giữa hai phương pháp PCAI và CAI và đã kết 
luận rằng tần suâ't chảy ngược tinh dịch/AI với 
PCAI ít hơn CAI (4,3% so với 8,2%, P<0,001). 
Đây là yếu tổ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
quả thụ thai và sô' con đẻ ra/ổ. Như vậy, việc sử 
dụng phương pháp PCAI đã góp phần nâng 
cao năng suất sinh sản ở lợn nái. Trong nghiên 
cứu này của chúng tôi, sử dụng phương pháp 
PCAI đã góp phần nâng cao 12,17-15,35% sô' 
con sơ sinh và nâng cao 14,02-15,13% sô' con sơ 
sinh sống so với phương pháp CAI.
Bảng 4. Năng suất sinh sản trại 300 nái (n=30 ổ/lô)

Chi tiêu TN DC p
SCSS/Ô’ (con) 13,30+1,99 11,53±1,72 0,001
SCSSS/Ô’ (con) 12,40±l,28 10,77±l,10 0,000
KLSSS/con (kg) l,42±0,09 1,43+0,11 0,606
KLSSS/Ô’ (kg) 17,59±1,98 15,45±2,14 0,000
TuổiCS (ngày) 23,37+1,27 23,50±l,23 0,681
sccs/ổ (con) 11,37+1,13 10,23±l,07 0,000
KLCS/con (kg) 6,59+0,23 6,62+0,21 0,563
KLCS/Ô’ (kg) 74,88±8,00 67,71+7,08 0,001

Tương tự quy mô trang trại 50 và 150 nái, 
năng suâ't sinh sản của lợn nái tại trang trại 
quy mô 300 nái ở lô PCAI cũng cao hơn so 
với CAI, chứng tỏ rằng phương pháp AI ảnh 
hưởng rõ rệt đến chỉ tiêu số lượng con, nhưng 
không ảnh hưởng đến chi tiêu khôi lượng lợn 
con tại các thời điểm.

4. KẾT LUẬN
Sử dụng phương pháp PCAI cho năng 

suất sinh sản lợn nái cao hơn so với phương 
pháp CAI ở cả 3 quy mô trang trại: trang trại 
quy mô 50 nái đạt sô' con sơ sinh/ổ, sô' con sơ 
sinh sô'ng/ổ, sô' con cai sữa/ổ là 12,90; 12,20 
và 11,10 con; trang trại quy mô 150 nái đạt sô' 
con sơ sinh/ổ, sô' con sơ sinh sô'ng/ổ, sô' con 
cai sữa/ổ là 13,20; 12,30 và 11,35 con; trang trại 
quy mô 300 nái đạt sô' con sơ sinh/ổ, sô' con sơ 
sinh sông/ổ, sô' con cai sữa/ổ là 13,30; 12,40 và 
11,37 con.
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TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành tại các nông hộ, trang trại ở 11 xã của 3 huyện Trà Cú, Châu Thành 
và Cầu Ngang, tinh Trà Vinh trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021 trên bò cái sinh 
sản gieo tinh nhiều lần không đậu thai. Thí nghiệm sử dụng Prostaglandin nhóm FGF-2a (chếphẩm 
Ovuprost), GnRH (chế phẩm Ovurelin), Progesteron (vòng CIDR), Lugol, Oxytetracycline 10% 
đê’ nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thâỳ sử dụng 
giải pháp can thiệp sản khoa thụt rửa bằng Lugol 0,5% và kháng sinh Oxytetracycline, không xử lý 
hormone đổỉ với bò cái sinh sản gieo tinh nhiều lần không đậu thai. Tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lần gieo 
tinh là 66,67% trên sô' bò xử lý. Sử dụng giải pháp can thiệp sản khoa thụt rửa bằng Lugol 0,5% và 
kháng sinh Oxytetracycline, kết họp xử lý hormone CIDR, PGF,ct và GnRH cho bò cái sinh sản 
gieo tinh nhiều lần không đậu thai. Tỷ lệ bò đậu thai sau 3 lẩn gieo tinh là 70,00% trên sô' bò xử lý.

Từ khóa: Bò sinh sản, gieo tinh nhiều lẩn không đậu thai, hormone.
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